UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH GIA LAI Déc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6: 776 /QD-UBND Gia Lai, ngay 05 thdng 12 ndm 2024
QUYET PINH

Vé viéc cdng bé Danh muc gom 06 thii tuc hanh chinh méi va 02 thii tuc
hanh chinh dwgc sira doi, bd sung trong linh vuc Y té du phong
thugc tham quyen giai quyet ciia So' Y té

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can cir Ludt Té chire chinh quyén dia phirong ngay 19/6/2015;

Can cit Lugt Sira gi‘éi, bé sung mét sé diéu cua Ludt Té chizc Chinh pha va
Ludt to chuc Chinh quyén dia phuwong ngay 25/11/2019;

~ Can cir Nghi dinh s6 63/2010/NP-CP ngay 08/6/2010 cia Chinh phu vé
kiem soat thu tuc hanh chinh;

~ Can cir Nghi dinh s6 92/2017/NB-CP ngay 07/8/2017 cua Chinh phu swa
doi, bo sung mét so dieu cua cac Nghi dinh lién quan den kiém soat thu tuc hanh
chinh;

Can cir Nghi dinh so 61/2018/NP-CP ngay 23/4/2018 cia Chinh phu vé
thuc hién co che m¢t cira, mot cura lién thong trong gidi quyeét thu tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 107/2021/ND-CP ngay 06/12/2021 cua Chinh phu
sira déi, bé sung mot sé diéu cua Ngh; dinh s6 61/2018/NP-CP ngay 23/4/2018
cia Chinh phu vé thuc hién co ché mét cira, mét cira lién thong trong gidi quyét
thu tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 129/2024/NP-CP ngay 10/10/2024 cua Chinh phu
sira doi, bo sung mét sé diéu cua Nghi dinh sé 91/2026/NP-CP ngay 01 thang 7
nam 2016 cua Chinh phu vé quan Iy héa chat, ché pham diét con tring, diét
khudn diing trong linh vurc gia dung va y té; Ngh; dinh s6 155/2018/ND-CP ngay
12 thang 11 nam 2018 cua Chinh phu sira doi, bé sung mét sé quy dinh lién quan
dén dieu Kién dau tw kinh doanh thuéc pham vi quan Iy nha nwéc cia B Y té;

Can cir Théng tw s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua B¢ truong,
Chui nhiém Van phong Chinh phu huéng dan ve nghiép vu kiém soat thu tuc hanh
chinh;

Can cir Thong tu s6 01/2018/TT-VPCP ngay 23/11/2018 cua Van phong
Chinh pha huéng dan thi hanh mét so quy dinh cua Nghi dinh so 61/2018/NPCP
ngay 23/4/2018 cua Chinh phu ve thuc hién co che mgt cua, mot cua lién thdng
trong gidi quyet thi tuc hanh chinh;

~ Can cir Théng tr s6 20/2024/TT-BYT ngay 14/10/2024 cua B Y té sita doi,
bo sung mot so diéu cua Thong tu s6 09/2015/TT-BYT ngay 25 thang 5 nam 2015
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cua B truong Bo Y té quy dinh vé xac nhdn ngi dung qudng cdo doi véi sdn
pham, hang héa, dich vu dac biét thudce linh vuc quan ly cua B Y té;

Theo dé ngh;i ciia Gidm déc Sé Y té tai To trinh s¢ 765/TTr-SYT ngay
03/12/2024.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh muc gdm 06 tha tuc hanh
chinh méi, 02 thi tuc hanh chinh dugc stra d6i, bo sung trong linh vuc Y té du
phong thudc thim quyén giai quyét cua SO Y té theo Quyét dinh s6 3613/QD-BYT
ngay 30/11/2024 ctia Bo Y té vé viéc cdng b tha tuc hanh chinh duoc stra d6i, bd
sung trong linh vuc Y té du phong quy dinh tai Nghi dinh s6 129/2024/NP-CP
ngay 10/10/2024 cua Chinh phu thudc pham vi chirc nang quan ly cua Bo Y té va
Quyét dinh s6 3614/QP-BYT ngay 30/11/2024 cua B§ Y té vé viéc cong bé thu
tuc hanh chinh duoc sira d6i, bo sung trong linh vuc y té du phong quy dinh tai
Thong tu s6 20/2024/TT-BYT ngay 14/10/2024 cua Bo truong Bo Y té thudc linh
vuc quan Iy cua Bo Y té (Phu luc kém theo).

Picu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Tha tuc hanh chinh s6 15 va s6 16 tai Phyu luc kém theo Quyét dinh sd
432/Qb-UBND ngay 16/9/2024 cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh vé viéc cong
b Danh muc gdm 19 thi tuc hanh chinh dugc sua d6i, bd sung trong cac linh
vyc: Kham bénh, chira bénh; Thiét bi y te Y té du phong va Y, Duoc ¢b truyen
thudc tham quyén giai quyét cua S¢ Y t& hét hiéu luc thi hanh ké tir ngay Quyét
dinh nay c6 hi¢u lyc thi hanh.

Piéu 3. To chirc thuc hién

1. S6 Y té chu tri, phdi hop véi cac co quan lién quan td chie thuc hién cap
nhat, cong khai thu tuc hanh chinh duoc Cha tich Uy ban nhan dan tinh cong b
tai Piéu 1 cua Quyét dinh nay trén Co so dit liéu qudc gia vé tha tuc hanh chinh;
niém yét, cong khai thu tuc hanh chinh tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng,
trén Trang thong tin dién tir cua co quan; xay dung, trinh Chu tich Uy ban nhan
dan tinh phé duyét quy trinh noi bo giai quyét thi tuc hanh chinh theo quy dinh.

2. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Giam doc So Y te, Giam doc
Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh va cac t6 chuc, ca nhan cd lién quan chiu
trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhan:

-Nhu Piéu 3:—

- Van phong Chinh pht - Cuc KSTTHC;
-Bo Y té;

- CT, cac PCT UBND tinh;

- CVP, cac PCVP UBND tinh;

-S¢ TTTT (Phong CNTT);

- Cdng thong tin dién tir tinh;

- Luu: VT, NC.

Rah Lan Chung



PHU LUC

THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO Y TE

THU TUC HANH CHINH MOI, THU TUC HANH CHINH PUQC SUA POI, BO SUNG

Tén thi tuc hanh chinh

Thoi han giai quyét

Pia diém thuc hién/
Céach thire thuc hién

Phi, 1¢ phi (néu c6)

Cin cw phéap ly

Cong bd co so du diéu kién
kiém nghiém ché pham diét
con trung, diét khuan ding
trong linh vuc gia dung va
y té (1.004070)

03 ngay lam viéc
ké tir ngay nhan
du hd so hop Ié.

Cong bé co so du diéu kién
khao nghiém ché pham diét
con trung, diét khuan ding
trong linh vuc gia dung va
y té (1.004062)

03 ngay lam viéc
ké tir ngay nhan
du hd so hop Ié.

Nop hd so qua dich vu buu
chinh hodc nop hd so trén Cong
dich vu cbng cua tinh (dia chi:
https://dichvucong.gialai.gov.vn)
hodc nop truc tiép tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cbng tinh
(Quay So' Y té).

bia chi: 69 Hung Vuong, TP.
Pleiku, Gia Lai.

- Theo quy dinh tai
Thong tu 5O
59/2023/TT-BTC:
300.000 d¢6ng/hd so

- Theo quy dinh tai
Thong tu s6
43/2024/TT-BTC  tir
ngay 01/7/2024 dén
hét ngay 31/12/2024:
210.000 ddng/hd so.

- Nghi dinh  so
91/2016/ND CP ngay
01/7/2016 cua Chinh phu;
- Nghi dinh  sb
155/2018/Nb-CP  ngay
12/11/2018 cua Chinh
phu;

- Nghi dinh s
129/2024/NDB-CP  ngay
10/10/2024 cua Chinh
phu;

- Thong tu 59/2023/TT-
BTC ngay 30/8/2023 cua
Bo Tai chinh;

Cap gidy xac nhan noi
dung quang céo hda chit,
ché pham diét con tring,
diét khuan dung trong linh
vuc gia dung va y té
(1.002564)

10 ngay lam viéc
ké tir ngay nhan
da hé so hop 16

Nop hoé so qua dich vu buu
chinh hodc nop hd so trén Cong
dich vu cbng cua tinh (dia chi:
https://dichvucong.gialai.gov.vn)
hoac nop truc tiép tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong tinh
(Quay So' Y té).

- Theo quy dinh tai
Thong tu 5O
59/2023/TT-BTC:
600.000 d¢6ng/hd so

- Theo quy dinh tai
Thong tu 5O
43/2024/TT-BTC tur

- Luat quang cdo ngay
21 thang 06 nam 2012.

- Luat hoa chat ngay 21
thang 11 nam 2007.

- Nghi dinh s
181/2013/ND-CP  ngay

Ve

SRR
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Tén thi tuc hanh chinh

Thoi han gidi quyét

Pia diém thuc hién/
Céch thirc thuc hién

Phi, I¢ phi (néu c6)

Can cir phép ly

Cép lai gidy xac nhan noi
dung quang céo hoa chat,
ché pham diét con tring,
diét khuan dung trong linh
vuc gia dung va y té trong
truong hop bi mét hoic hu
hong (1.001189)

05 ngay lam viéc
ké tr ngay nhan
du hd so hop 1¢

bia chi: 69 Hung Vuong, TP.
Pleiku, Gia Lai.

ngay 01/7/2024 den
hét ngay 31/12/2024:
420.000 dong/hd so.

Cap lai gidy xac nhan noi
dung quang c&o hoa chit,
ché pham diét con tring,
diét khuan dung trong linh
vuc gia dung va y té trong
truong hop hét hiéu lyc tai
Khoan 2 Piéu 21 Thong tu
$6 09/2015/TT-BYT
(1.001178)

05 ngay lam viéc
ké tir ngay nhan
du hd so hop 1¢

Cap lai gidy xac nhan noi
dung quang cao khi c6 thay
doi vé tén, dia chi cua to
chic, ca nhan chiu trach
nhiém va khong thay doi
noi dung quang céo
(1.001114)

10 ngay lam viéc
ké tir ngay nhan
da hé so hop 16

Nop hdé so qua dich vu buu
chinh hoc nop hd so trén Cong
dich vu cbng cua tinh (dia chi:
https://dichvucong.gialai.gov.vn)
hoac nop truc tiép tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh céng tinh
(Quay So' Y té).

bia chi: 69 Hung Vuong, TP.
Pleiku, Gia Lai.

14/11/2013 cua Chinh
phu.

- Thong tu 5O
09/2015/TT-BYT  ngay
25/5/2015 cua Bo Y te.

- Thong tu s6
20/2024/TT-BYT ng@y
14/10/2024 cua Bo Y te.

- Thong tu 59/2023/TT-
BTC ngay 30/8/2023 cua
Bo Tai chinh.
- Thong tu 43/2024/TT-
BTC ngay 28/6/2024 cua
Bo Tai chinh.




I1. Danh muc thi tuc hanh chinh dworc sira di, bo sung

T

Tén thi tuc hanh chinh

Thoi han gii quyét

Pia diém thue hién/
Céch thirc thuc hién

Phi, I¢ phi (néu c6)

Tén VBQPPL quy dinh
ndi dung sira doi, bo sung

Cong bd co so du diéu kién
san xuat ché pham diét con
trung, diét khuan ding trong
linh vyc gia dung va y té
(1.00294.H21)

03 ngay lam viéc
ké tir ngay nhan du
hd so hop 18

Cong bd co so du diéu kién
cung cap dich vu diét con
tring, diét khuan trong linh
vuc gia dung va y té bang
ché pham (1.002467.H21)

03 ngay lam viéc
ké tir ngay nhan du
hd so hop 18

Nop hd so qua dich vy buu
chinh hoic nop hd so trén Cong
dich vu cbng cua tinh (dia chi:
https://dichvucong.gialai.gov.vn)
hoac nop truc tiép tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cbdng tinh
(Quay So' Y té).

bia chi: 69 Hung Vuong, TP.
Pleiku, Gia Lai.

- Theo quy dinh
tai Thong tu sb
59/2023/TT-
BTC:  300.000
dong/hd so.

- Theo quy dinh
tai Thong tu sb
43/2024/TT-BTC
tur ngay
01/7/2024 dén hét
ngay 31/12/2024:
210.000 dong/hd
SO.

Nghi dinh s6
129/2024/ND-CP  ngay
10/10/2024 cua Chinh

phu stra d6i, b6 sung mot
sé diéu cua Nghi dinh sé
91/2026/Nb-CP ngay 01
thang 7 nam 2016 cua
Chinh phu vé quan ly hoa
chat, ché pham diét con
trung, diét khuan dung
trong linh vuc gia dung va
y t& Nghi dinh s
155/2018/NDB-CP ngay 12
thang 11 nam 2018 cua
Chinh pha sira doi, bo
sung mot sé quy dinh lién
quan dén diéu kién dau tu
kinh doanh thugc pham vi
quan ly nha nudc cua Bo
Y té.

Vi



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-04T10:40:26+0700
	Tỉnh Gia Lai
	Lý Minh Thái<thailm.syt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-05T10:06:19+0700
	Tỉnh Gia Lai
	Trương Công Hoài<hoaitc.vpub@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-05T10:06:27+0700
	Tỉnh Gia Lai
	Trương Công Hoài<hoaitc.vpub@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-05T10:06:34+0700
	Tỉnh Gia Lai
	Trương Công Hoài<hoaitc.vpub@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-05T10:06:41+0700
	Tỉnh Gia Lai
	Trương Công Hoài<hoaitc.vpub@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-06T01:26:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Rah Lan Chung<chungrl.ubnd@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-05T13:47:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-05T13:47:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-05T13:47:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-05T13:47:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-05T13:48:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-05T13:48:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-05T13:48:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-05T13:48:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




